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BÁO CÁO
Về việc xin tình nguyện viên Hàn quốc KOICA
I. GIỚI THIỆU VỀ KOICA

KOICA là tên viết tắt tiếng Anh của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1991 là cơ quan chuyên thực hiện các chương trình viện trợ không hoàn lại cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, KOICA là cơ quan thuộc Chính phủ, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Hiện tại có 21 nước có văn phòng đại diện trong số 167 nước được KOICA hỗ trợ. Tại Việt Nam, KOICA mở văn phòng đại diện từ năm 1994. Từ đó đến nay, KOICA tập trung hoạt động ở 4 chương trình gồm: Chương trình hỗ trợ các dự án; Chương trình cử cán bộ Việt Nam tham quan học tập tại Hàn Quốc;  Chương trình cử tình nguyện viên sang Việt Nam; Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc. Ở Việt Nam tổ chức KOICA thực hiện chủ yếu là Hỗ trợ dự án và tình nguyện viên.

            Về hỗ trợ các dự án, KOICA đã hỗ trợ nhiều dự án cho Việt Nam, trong đó có một số dự án lớn như: Bệnh viện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Hoà Hiệp tỉnh Phú Yên, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Việt – Hàn thành phố Đà Nẵng, Công trình đường sắt cao tốc Nha Trang – TP Hồ Chí Minh giai đoạn I, xây dựng 40 trường học ở các tỉnh, hỗ trợ xây dựng “ Chương trình hạnh phúc” tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2017 là 14 triệu USD, các chương trình này được thực hiện dưới sự điều phối của Bộ Kế hoạch – Đầu tư của Việt Nam. 
          Về chương trình cử tình nguyện viên, hàng năm KOICA cử hàng trăm tình nguyện viên đến nhiều nước trên thế giới làm việc. Tại Việt Nam, đến nay KOICA đã cử hơn 200 tình nguyện viên sang làm việc tại Việt Nam. Các lĩnh vực hoạt động của tình nguyện viên đa dạng trên nhiều lĩnh vực: tin học, giáo dục (giảng dạy tiếng Hàn), y tế, nông nghiệp (chăn nuôi, lâm nghiệp, trồng rau sạch, thuỷ lợi, làm vườn, marketing sản phẩm..) và một số lĩnh vực khác, với thời gian hoạt động từ 1 đến 2 năm. Khi cử tình nguyện viên đến cơ sở, KOICA chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của tình nguyện viên, hỗ trợ chi phí ăn, ở, sinh hoạt tại địa phương. Hiện nay tỉnh Lai Châu có hai tình nguyện viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Được biết, trong thời gian tới KOICA đã có kế hoạch tăng số lượng tình nguyện viên và tăng kinh phí cho cơ quan tiếp nhận. 
II. CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA KOICA

Bảng miêu tả công việc chuyên môn thuộc các lĩnh vực hoạt động của TNV KOICA.
1. Cơ khí

	Phân loại hoạt động
	Nội dung hoạt động cụ thể

	A. Thiết kế cơ khí
	1) Kiến thức về thiết kế cơ khí

	
	2) Lý thuyết và thực hành CAD

	B. Phương pháp chế tạo cơ khí
	1) Thực hành cắt gọt kim loại bằng phương pháp tiện

	
	2) Thực hành cắt gọt kim loại bằng phương pháp phay, bào

	C. Phương pháp chế tạo cơ khí
	1) Kiến thức và thực hành máy cắt kim loại CNC 

	
	2) Kiến thức và thực hành về kỹ thuật hàn

	D. Vẽ cơ khí
	Vẽ cơ khí, Auto CAD


2. Dệt may

	Phân loại hoạt động
	Nội dung hoạt động cụ thể

	A. Dệt
	1) Dệt (quá trình chuẩn bị, thiết kế phân bổ các mũi dệt)

	
	2) Hàng len (mũi đan, khung đan)

	B. Nhuộm
	1) Nhuộm (bay hơi/ tẩy màu, nhiệt độ phòng, nhiệt độ cao, áp suất cao)

	
	2) Gia công sau nhuộm

	C. Thiết kế
	1) Thiết kế thời trang

	
	2) Thiết kế mẫu

	D. May 
	1) May

	
	2) May vải (dệt, đan)

	
	3) Hàng da/ may vật liệu công nghiệp


3. Hàn

	Phân loại hoạt động
	Nội dung hoạt động cụ thể

	A. Lý thuyết hàn, thực hành hàn tấm kim loại và sửa máy hàn
	1) Hệ thống máy, kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật hàn, nguyên liệu hàn

	
	2) Thực hành hàn tấm kim loại

	
	3) Sửa chữa cơ bản máy hàn

	B. Hàn nhiệt bảng kim loại (hàn điện)
	1) Hàn nổi, hàn nối đầu

	
	2) Cắt và Hàn ống

	C. Hàn điểm và hàn CO2
	1) Hàn CO2

	
	2) Hàn điểm

	D. Cắt và hàn Gas
	1) Hàn Gas 

	
	2) Cắt

	E. Hàn TIG/MIG/MAG
	1) Hàn TIG (Hàn viền gas Tungsten Inert)

	
	2) Hàn MIG/MAGwelding (Hàn viền gas kim loại)


4. Công nghệ ôtô

	Phân loại hoạt động
	Nội dung hoạt động cụ thể

	A. Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ
	1) Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ (Ông bơm và xả, làm lạnh, sự bôi trơn, nhiên liệu, mồi lửa)

	
	2) Thiết bị kiểm tra động cơ nhiên liệu gas và nhiên liệu dầu diesel

	B. Sửa chữa, bảo dưỡng ôtô
	1) Bộ chuyển số và đường truyền lực, phanh (thắng)

	
	2) Hệ thống lò xo, bộ điều khiển và bánh xe & lốp, hệ thống bánh xe

	C. Sửa chữa, bảo dưỡng điện / điện tử ôtô
	1) Thiết bị tiện lợi, hệ thống ánh sáng và sạc, động cơ khởi động, điều hòa

	
	2) 전Phân tích và tìm lỗi hệ thống điện/điện tử, hệ thống liên lạc

	D.Sơn và sửa chữa thân xe
	1) Cắt và hàn, thay đổi bàn điều khiển, đánh giá hư hại và phục hồi

	
	2) Sơn (nguyên bản, đánh bóng, tô màu, sơn phủ)

	E. Thiết kế ôtô và kiểm tra vận hành
	1) Thiết kế hệ thống (hệ thống động cơ phụ, khung trượt, phân và phần chuyển động, thiết kế hệ thống điện)

	
	2) Kiểm tra vận hành (vận hành điện, phanh, đo km và xả gá, tiếng ồn, nhiệt)


5. Điện

	Phân loại hoạt động
	Nội dung hoạt động cụ thể

	A. Lý thuyết cơ bản và thực hành điện/ điện tử
	Phân loại và phân biệt các chi tiết điện tử cấu thành sản phẩm

	
	Ý nghĩa và cách sử dụng các chi tiết 

	
	Phương pháp phân tích mạch điện

	
	Tính toán giá trị điện trở cho đèn LED chiếu sáng

	
	Chếtạo thiết bị nguồn DC cung cấp điện

	
	Đo lường và kiểm tra thiết bị nguồn DC cung cấp điện

	B. Lý thuyết điều khiến khí nén hơi/ khí nén dầu
	Sự cấu tạo hệ thống kiểm soát khí 

	
	Nguyên tắc chuyển động khí 

	
	Loại mạch điện kiểm soát khí 

	
	Kiểm soát thời gian bằng máy điều chỉnh giờ điện khí

	
	Thiết kế và kết nối mạch điện kiểm soát điện khí 

	C. Lý thuyết và thực hành về truyền dẫn
	Kiến thức về các thành phần truyền dẫn

	
	Cấu tạo về bảng chia điện sử dụng trong gia đình

	
	Nguyên lý hoạt động của PC tiếp đất và cách sử dụng

	
	Phương pháp cấu tạo mạch điện để thiết kế bảng chia điện

	
	Nối mạch trong thiết kế bảng chia điện

	
	Đo lượng và kiểm tra bảng chia điện

	D. Lý thuyết và thực hành về điều khiển tự động
	Kiểm tra không kết nối 

	
	Bộ phận Input/output

	
	Thực hành mạch điện PLC

	
	Tự duy trì, khóa tự động, mạch điện xử lý scan 

	
	Kiến thức và thực hành mạch điện phụ 

	
	Kiến thức về kiểm soát kết nối điện khí PLC

	E. Sự nối tiếp điện dựa vào PLC
	Ứng dụng quản lý kết nối PLC 

	
	Thực hành quản lý kết nối PLC


6. Điện tử

	Phân loại hoạt động
	Nội dung hoạt động cụ thể

	A. Diode
	1) Mạch điện điều chỉnh sóng điện

	
	2) Mạch điện bất biến diode Zener 

	B. Điện trở
	1) Mạch phát điện bình thường

	C. Máy đa dao động
	1) Thiết kế mạch điện chuyển áp lệch

	
	2) Lý thuyết và thực hành máy đa dạo động không ổn định

	D. Xử lý tín hiệu số và lập trình MATLAB 
	1) Lý thuyết và thực hành lập trìnhMATLAB 

(các loại tín hiệu và đặc điểm của tín hiệu)

	E. Bộ vi xử lý
	1) Ngôn ngữ C, bộ vi xử lý

	
	2) LED-use output 

	
	3) Switch-use input 

	
	4) Máy đếm/ máy đếm thời gian, chức năng ngắt mở rộng… 

	F. PLC
	1) Sử dụng PLC 

	
	2) a, b, and, or

	
	3)Máy đếm thời gian, bộ chuyển đổi, mạch khóa tự động…


7. Giáo dục máy tính (thiết kế)

	Phân loại hoạt động
	Nội dung hoạt động cụ thể

	A. Thiết kế trực quan
	1) Thiết kế biên tập, thiết kế các ấn phẩm quảng cáo để in ấn

	
	2) Thiết kế trọn gói,các thiết kế trực quan khác

	B. Thiết kế điện tử/ thiết kế đa phương tiện
	1) Thiết kế giao diện website và thiết kế các giao diện điện tử ,đa phương tiện khác

	
	2) Vẽ thiết kế trò chơi, nhân vật, hoạt hình

	C. Thiết kế nội dung video/ truyền hình
	1) Biên tập, sản xuất, quay phim điện ảnh và các chương trình truyền hình

	
	2) Sản xuất nội dung video(kịch bản, quay phim, biên tập)

	D. Thiết kế không gian/ sản phẩm
	1)Thiết kế sản phẩm điện/ điện tử, thiết kế các sản phẩm trong cuộc sống/ môi trường

	
	2) ) Thiết kế trang trí nội thất, thiết kế đồ nội thất

	E. Thiết kế kinh nghiệm/ dịch vụ
	1) Thiết kế thông tin, thiết kế tương tác

	
	2) Thiết kếUI/UX, thiết kế dịch vụ

	F. Các nội dung khác 1
	1) Hướng dẫn thiết kế mỹ thuật cơ bản, thiết kế cơ bản

	
	2) Hướng dẫn máy tính cơ bản, quản lý phòng máy


8. Giáo dục máy tính (đại cương)

	Phân loại hoạt động
	Nội dung hoạt động cụ thể

	A. Cài đặt và sử dụng Phần mềm Văn phòng
	1) Cài đặt phần mềm văn phòng

	
	2) Hướng dẫn sử dụng Excel, Power Point, Word

	B. Cấu tạo máy tính và kỹ thuật tháo lắp/ lắp ráp
	1) Kiến thức về cấu trúc máy tính

	
	2) Kỹ thuật tháo lắp/ lắp ráp máy tính

	C. Cài đặt và sử dụng hệ điều hành
	1) Cài đặt hệ điều hành Window 7

	
	2) Virtual drive, UltraISO

	
	3) Dự trữ và phục hồi hệ thống

	D. Bảo dưỡng máy
	1) BIOS Setup(Award/Phoenix/AMI)

	
	2) Kiểm tra các phụ tùng, thay thế các phụ tùng/ chẩn đoán tình trạng ổ cứng

	
	3) Chẩn đoán hệ điều hành OS và tối ưu hóa cài đặt OS

	E. Cài đặt mạng nội bộ
	1) Xây dựng mạng nội bộ thông tin

	
	2) Cài đặt Router và AP

	
	3) Kết nối mạng nội bộ


9. Giáo dục tiếng Hàn Quốc

	Phân loại hoạt động
	Nội dung hoạt động cụ thể

	A. Thiết kế chương trình và lựa chọn các nội dung để biên soạn giáo trình khóa học
	1) Phân loại trình độ người học và sắp xếp lớp theo trình độ

	
	2) Thiết kế chương trình học cho 1 học kỳ

	
	3) Thiết kế mẫu đánh giá chương trình và tiến hành đánh giá

	
	4)Hỗ trợ cải tiến và bổ sung giáo trình tiếng Hàn/ giáo trình tham khảo( giáo trình tiếng Hàn biên soạn bằng tiếng Việt, từ điển, dữ liệu âm thanh…)

	B. Phương pháp giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ
	1) Phương pháp dạy kỹ năng nói

	
	2) Phương pháp dạy kỹ năng viết

	
	3) Phương pháp dạy kỹ năng nghe

	
	4) Phương pháp dạy kỹ năng đọc hiểu

	
	5) Thực hiện đánh giá từng kỹ năng ngôn ngữ (bao gồm cả đánh giá phương thức thực hiện)

	C. Phương pháp giảng dạy các kỹ năng khác
	1) Phương pháp dạy ngữ pháp

	
	2) Phương pháp dạy Hangul

	
	3) Phương pháp dạy luyện thi Năng lực tiếng HànTOPIK

	
	4) Tiếng Hàn thương mại (với mục đích nâng cao kỹ năng khi làm việc tại doanh nghiệp)

	
	5) Phương pháp dạy phát âm

	
	6) Chữ Hán Hàn

	
	7) Nâng cao năng lực cuyên môn cho giáo viên dạy tiếng Hàn người bản địa

	D. Giảng dạy văn hóa Hàn Quốc
	1) Giảng dạy văn hóa ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

	
	2) Các nội dung về Halluy - làn sóng văn hóa Hàn Quốc (phim truyền hình, K-pop) 

	
	3) Buổi học tiếp cận thực tế qua báo chí, sách 

	
	4) Trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian, trang phục truyền thống

	
	5) Văn hoạc Hàn Quốc (thơ, tiểu thuyết)

	E. Lập kế hoạch và hỗ trợ thực hiện các sự kiện về văn hóa và ngôn ngữ tiếng Hàn
	1) Cuộc thi nói tiếng Hàn

	
	2) Cuộc thi viết tiếng Hàn백일장

	
	3) Lễ hội văn hóa tiếng Hàn

	
	4) Cuộc thi K-pop


III. PHƯƠNG HƯỚNG HỢP TÁC VỚI KOICA
Từ bảng miêu tả công việc chuyên môn thuộc các lĩnh vực hoạt động của TNV KOICA thấy Trường có thể hợp tác với KOICA với các mục như sau:

- Về việc dạy ngoại ngữ tiếng Hàn: tình nguyện viên dạy ngoại ngữ tiếng Hàn cho Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo ngắn hạn.
- Về giảng dạy ngắn hạn cho các khoa: Diệt may (phần diệt, nhuộm, thiết kế và may) dành cho Khoa May, Công nghệ Ôtô dành cho Khoa Động lực.
	HIỆU TRƯỞNG

       DUYỆT

	   TRƯỞNG PHÒNG


Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu:VT, P.QLKH-HTQT
BẢN DỰ THẢO 
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